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PHÁP THÀNH TỰU DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT 
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བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ། 

                             
Kyab tro thang xem kye cha wa ni 

Quy y và phát tâm bồ đề 

                                                                                                        
Dag thang tro wa nam khe tha thang nham pei xem chen tham che thuy di ne xung te ji xi jang chub nhing po la chi ki bar thu 

Con và tất cả chúng sinh tận khắp không gian từ nay đến khi đạt được quả vị giác ngộ, 
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Pel den la ma tham pa nam la kyab xu chi o. Dzog pei xang gye chom den de nam la kyab xu chi o. 

Xin quy y chư Đạo sư cát tường tối thắng. Xin quy y chư Phật thù thắng. 

                                                                                            
Tham pei choe nam la kyab xu chi o. Phag pei ge dun nam la kyab xu chi o. 

Xin quy y chư Pháp tối thắng. Xin quy y chư Thánh Tăng. (3 lần) 
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Xem chen tham che ki thoen thu xang gye ki go phang thob par ja. 

Con nguyện đắc Phật quả vì lợi lạc tất cả chúng sinh, 

                                                                                    
Thei che thu xang gye men ki lei gom de xab mo nham xu lang war gyi o. 

Vì mục đích đó, xin hành trì thâm sâu Đức Phật Dược Sư. (3 lần) 
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Xem chen tham che de wa thang de wei gyu thang den par gyur chig.  

Nguyện tất cả chúng sinh an vui và được nhân an vui. 

                                                     
Xem chen tham che dug ngel thang dug ngel ki gyu thang trel war gyur chig. 

Nguyện tất cả chúng sinh xa lìa đau khổ và nhân đau khổ. 
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Xem chen tham che dug ngel me pei de wa thang mi trel war gyur chig. 

Nguyện tất cả chúng sinh không xa lìa hạnh phúc vô ưu. 

                                                                                                 
Xem chen tham che nhe ring chag dang thang trel wei tang nhom la ne par gyur chig.   

Nguyện tất cả chúng sinh gần xa đạt được quả vị bình đẳng xa lìa tham sân. (3 lần) 
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Dag Kye Ni 

Tự sinh khởi 

               
OM SVABHAWA jang 

Tịnh hóa bằng: OM SVABHAWA SHUDDHA SARWA DHARMA SVABHAWA SHUDDHO HAM 
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Tong pe ngang le PAM le pema thang A le da we kyil khor ki teng thu rang ki xem nhi OM ngoen po the le woe xer troe 

Từ trạng thái không, trên mạn-đà-la với hoa sen từ PAM và mặt trăng từ A, tâm ta OM xanh lam tỏa ra ánh sáng, 

                                                        
phag pa choe, xem chen ki thoen je, tsur duy yong xu gyur pa le 

cúng dường chư Thánh, làm lợi lạc chúng sinh, sau đó thu về, 
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rang nhi ke chig ki chom den de men ki la ben-dur-ra-yei woe ki gyel po 

trong khoảnh khắc ta hóa thành Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương 

                                    
ku dog thing ga rab tu jung wei cha lug chen, 

thân màu xanh trời đậm, trong hình tướng tu sĩ, 
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chag ye chog jin ki thil na thug xum jom pei a-ru-ra gye pa dzin pa 

tay phải trong thế ấn thí thắng, lòng bàn tay cầm nhánh cây a-ru-ra nở rộ diệt trừ ba độc, 

                                                                  
yoen nham shag ki teng na ben-dur-ra-yei lhung xe men ki duy tzi gang wa nam pa, 

tay trái trong thế ấn thiền định, cầm bình bát bằng ngọc lưu ly chứa đầy cam lồ, 
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thar mar xer ki choe goe nam xum xoel wa, pe da la dor jei kyil trung ki shug pa, 

Thân khoác ba y bằng lụa màu cam, ngồi thế kim cang chân bắt chéo trên tòa sen và mặt trăng, 

                               
tsen pe yong xu dzog pei kur gyur; 

với đầy đủ các tướng tốt đẹp; 
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thei ye xu A le jang xem da wa tar nang je kar po, 

bên phải, từ A, Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu màu trắng; 

                                     
yoen thu MAM le nhi ma tar nang je mar xer, 

bên trái, từ MAM, Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu màu cam; 
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nhi ka-ang thel mo jar wa gyen tham che ki gyen pa o. 

cả hai vị đều chắp tay, điểm trang bằng các loại trang sức. 

                                                                                            
Rang ki chi wor OM, trin par AH, thug kar HUM ki tsen par gyur, ge kei xa boen le woe xer troe pe, 

Trán ta được điểm chủng tự OM, ở cổ AH, ở tim HUM, chủng tử ở tim tỏa ra ánh sáng, 
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Chog chuy the shin sheg pa tham che xang gye men ki la tzo khor xum ki nam par dun ki nam khar 

Nơi không gian phía trước, toàn thể Đức Như Lai mười phương, Đức Phật Dược Sư cùng hội chúng tùy tùng 

                                                 
OM BENZA SA MA DZA DZA HUM BAM HO, rang thang nhi xu me par gyur. 

OM BENZA SA MA ZA ZA HUM BAM HO, hòa nhập không hai với ta. 
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Lar yang thug kei xa boen le woe xer troe pe wang ki lha rig nga khor thang che pa chen trang, 

Lại nữa, chủng tự ở tim tỏa ra ánh sáng, cung thỉnh năm Bổn Tôn quán đảnh cùng hội chúng quang lâm, 

                                                                              
the shin sheg pa tham che ki dag la ngoen par wang kur thu soel, she soel wa tab pe 

rồi thỉnh cầu: “Kính xin tất cả Đức Như Lai ban cho con quán đảnh hiện tiền.”, 
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OM BENZA BHA WA A BHI KHI TSA HUM, she xung shing bum pei chuy wang kur 

Các Đức Như Lai trì niệm: OM BENZA BHA WA A BHI KHI TSA HUM, và ban quán đảnh bằng nước trong bình, 

                                              
ku gang, tri ma thag, chuy lhag ma yar luy pa le tzo wo la  

đến đầy thân, thanh tịnh nhiễm ô. Phần nước dư dâng lên, từ đó Phật Dược Sư được trang hoàng trên đỉnh đầu  
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mi kyoe pa thang, khor nhi la tzo woe ur gyen par gyur. 

với Phật Bất Động, và hai vị tùy tùng được trang hoàng trên đỉnh đầu với Phật Dược Sư. 

                 
Choe Pa Bul Wa Ni 

Cúng dường 
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OM SARWA TATHAGATA SAPARI WARA ARGHAM PADYAM PUSPE DUPPE ALOKE GANGDE NIUDE SHAPTA 
PRATI TSA YE SVAHA 

                                       
[the ne yen lag dun pa gye duy chi rig je la] 

[Sau đó, hành trì bảy chi phần (bảy pháp gia hành) chi tiết hoặc rút gọn.] 
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Toe Pa Ni 

Tán thán 

                                                                    
Kel pa trang me de pei thuy ki tse, phong gyur tro wa tha thag kyab pei chir, 

Trải vô lượng kiếp thời quá khứ, cứu độ toàn thể chúng sinh khốn khổ, 
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moen lam khye par chen nam tab gyur pei, de war sheg pa dun la chag tsel lo. 

con xin kính lễ bảy Đức Phật, Đấng Thiện Thệ, với những hạnh nguyện thật phi thường. (3 lần) 

          
De Pa Ni 

Trì tụng 
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Rang ki thug kei xa boen ki thar ngag ki kor wa le woe xer troe pe phag pa choe 

Quanh chủng tự ở tim ta, thần chú vây nhiễu, tỏa ra ánh sáng, cúng dường chư Thánh, 

                                                                                      
xem chen ki thoen je, xang gye thang jang xem ki thug je jin lab nuy thu tham che woe xer ki nam par 

làm lợi lạc chúng sinh, thỉnh cầu tất cả năng lực gia trì đại bi của chư Phật và Bồ Tát dưới dạng hào quang 
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chen trang te rang nhi la thim par gyur, bar xam la, 

hòa nhập vào ta. Trì tụng bất kỳ thần chú: 

                                                          
OM NA MO BHAGAWANTE BEKHAZE GURU BEDHURAZA PRABHA RA ZA YA TATHAGATAYA  
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ARAHATE SAMYAKSAM BUDHAYA TADYATHA OM BEKHAZE BEKHAZE MAHA BEKHAZE BEKHAZE  

                                      
RAZA SAMUD GATE SVAHA, hoặc tâm chú: 
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TADYATHA OM BEKHAZE BEKHAZE MAHA BEKHAZE RAZA SAMUD GATE SVAHA 

                        
Jug Tu Yig Gya Wa De Thar 

Kết thúc bằng trì chú trăm âm 
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OM BENZA SATTO SAMAYA MANU PALAYA BENZA SATTO TENOPA TITHA DIDO MEBHAVA  

                                                                     
SUTO KAYO MEBHAVA SUPO KAYO ME BHAVA ANURAKTO ME BHAVA SARWA SIDDHI ME PRAYATSA 
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SARWA KARMA SU TSAME TSITTAM SHRIYAM KURU HUM HA HA HA HA HO BHAGAVANA 

                                                        ཊ 
SARWA TATHAGATA BENZA MAME MUNTSA BENZA BHAVA MAHA SAMAYA SATTO AH HUM PHET (3 lần) 



        

27 

བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ། 

                                                                                            
Goen po thug je chen po thang den pe dag thang xem chen tham che ki dig pa thang trib pa ne thang dug ngel tham che  

Con kính xin Bậc Đạo Sư với lòng đại bi ban phước gia trì cho những ác nghiệp, che chướng, bệnh tật, khổ đau 

                                                                                                                           
shi wa thang, tse thang xoe nam ye she la xog pa gong ne gong thu phel shing gye par jin gyi lab tu soel. 

của con và tất cả chúng sinh trở nên an lành; cho sức sống, phước đức, trí tuệ, v.v... ngày càng tăng trưởng. (3 lần) 



        

28 

བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ། 

                   
Choe Pa Jin Lab Ni 

Gia trì lễ vật cúng dường 

                  
OM AH HUM (3 lần) 
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Cúng dường: OM SARWA TATHAGATA SAPARI WARA ARGHAM PADYAM PUSPE DUPPE ALOKE GANGDE 
NIUDE SHAPTA PRATI TSA YE SVAHA 

           
Toe pa ni 

Tán thán 
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Thug je kun la nhom pei chom den de, tsen tzam thoe pe ngen troei dug ngel sel 

Con xin kính lễ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Ngài từ bi bình đẳng với mọi chúng sinh. 

                                                          
Thug xum ne sel xang gye men ki la, ben-dur-ra-yei woe la chag tsel lo. 

Chỉ nghe danh, cũng xua tan khổ đau ác đạo; xua tan cả bệnh tật ba độc. 
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Ngo wa ni 

Hồi hướng 

                                                 
Ge wa di yi nhur thu dag, men pei gyel po trub gyur ne 

Con nguyện với công đức này, nhanh chóng tu đạt quả vị Dược Sư Vương. 
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Tro wa chig kyang ma luy pa, the yi xa la goe par shog. 

Nguyện an vị tất cả chúng sinh không ngoại lệ vào quả vị đó. 

 

 
*Ban biên tập Dipkar dịch và hiệu đính, @08/2015 


